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1. Thông tin chung về học phần:  
Tên tiếng Việt: Cơ sở đo ảnh và viễn thám
Tên tiếng Anh: Fundamentals of Photogrammetry and Remote sensing
Mã số học phần: 7050301
Số tín chỉ học phần: 4 (4 0 8), thời gian học 16 tuần
Số tiết học phần: 
Lý thuyết: 45; Bài tập: 15; Thực hành: 0; 
Thực tập: 0; Đồ án: 0 ; Tự học: 120;
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	
	STT
	Họ và tên
	Học hàm, học vị
	Mã CBGD
	E-mail

	1 
	Trần Đình Trí
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	0503-02
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	2 
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	0503-13
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	Trần Vân Anh
	PGS.TS
	0503-04
	tranvananh@humg.edu.vn

	4 
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	PGS.TS
	0503-15
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	5 
	Trần Trung Anh
	TS
	0503-05
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	TS
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	TS
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	8 
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	ThS
	0503-17
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	9 
	Nguyễn Minh Hải
	ThS
	0503-18
	nguyenminhhai@humg.edu.vn

	10 
	Phạm Thị Thanh Hòa
	ThS
	0503-19
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	11 
	Trần Thanh Hà
	TS
	0503-10
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2.2. Bộ môn: Đo ảnh và viễn thám
2.3. Khoa: Trắc địa – Bản đồ và Quản lý đất đai
3. Điều kiện tiên quyết
4. Mục tiêu của học phần 
Trang bị cho sinh viên kiến thức về đo ảnh và viễn thám, các ứng dụng của đo ảnh và viễn thám trong trắc địa bản đồ. 
4.1. Kiến thức  
4.1.1 Kiến thức tổng quan về đo ảnh và viễn thám
4.1.2 Kiến thức về thu nhận hình ảnh
4.1.3 Kiến thức về cơ sở toán học của ảnh đo, cơ sở đo ảnh lập thể
4.1.4 Kiến thức về ảnh vệ tinh và công tác xử lý ảnh vệ tinh
4.2. Kỹ năng 
4.2.1 Kỹ năng thiết kế bay chụp ảnh hàng không
4.2.2 Kỹ năng phân tích tính toán các bài toán trong đo ảnh
4.2.3 Kỹ năng phân tích lựa chọn tư liệu viễn thám và ứng dụng
4.2.4 Kỹ năng sử dụng cơ bản một số phần mềm đo ảnh và xử lý ảnh vệ tinh
5. Tóm tắt nội dung học phần
Nội dung học phần về đo ảnh đề cập đến những kiến thức chung về phương pháp đo ảnh: cơ sở chụp ảnh; chụp ảnh hàng không; cơ sở toán học của đo ảnh tìm hiểu các vấn đề quan trọng của đo ảnh như ma trận xoay của ảnh, các nguyên tố định hướng cuả ảnh đo, các hệ thống tọa độ dùng trong đo ảnh, các bài toán chuyển đổi tọa độ trong đo ảnh, tỷ lệ ảnh và các biến dạng trên ảnh đo; cơ sở của đo ảnh lập thể giới thiệu về mắt người, khả năng quan sát của mắt người trong đo ảnh, cặp ảnh lập thể và mô hình lập thể, các cơ sở toán học của cặp ảnh lập thể, tính toán tọa độ điểm thực địa, cách định hướng mô hình lập thể.
Phần nội dung về viễn thám sẽ tìm hiểu định nghĩa và phân loại viễn thám; bộ cảm và phân loại bộ cảm và lấy ví dụ cho một số bộ cảm biến và các vệ tinh kèm theo, lý thuyết phản xạ phổ của các đối tượng tự nhiên bao gồm: tìm hiểu về bức xạ điện từ, đặc tính phản xạ phổ của các đối tượng trên bề mặt đất và các yếu tố ảnh hưởng đến đặc tính phản xạ của các đối tượng tự nhiên để hiểu rõ thêm về nguyên lý chế tạo bộ cảm. Phần cuối đề cập đến vấn đề xử lý ảnh vệ tinh viễn thám bao gồm: hiệu chỉnh phổ, tăng cường chất lượng ảnh nhằm làm nổi bật các thông tin cần chiết tách. Kết quả của phân loại ảnh cung cấp các lớp thông tin chuyên đề của các đối tượng trên bản đồ.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	 Khái quát chung về đo ảnh và viễn thám
	10
	4.1.1

	1.1
	Khái niệm về đo ảnh và viễn thám
	1
	

	1.2
	Phân loại, đặc điểm và ứng dụng của phương pháp đo ảnh 
	2
	

	1.3
	Phân loại, đặc điểm và ứng dụng của phương pháp viễn thám
	2
	

	1.4
	Lịch sử phát triển của phương pháp đo ảnh và viễn thám
	2
	

	1.5
	Bài tập 1: Tìm hiểu về đo ảnh, viễn thám và khả năng ứng dụng
	3
	4.2.3
4.2.4

	Chương 2
	Thu nhận dữ liệu ảnh
	15
	4.1.2

	2.1
	Bức xạ điện từ và phạm vi ứng dụng
	1
	

	2.2
	Đặc tính phản xạ phổ của các đối tượng nghiên cứu
	1
	

	2.3
	Nguyên lý thu nhận hình ảnh
	1
	

	2.4
	Ảnh số và đặc điểm cơ bản của ảnh số
	2
	

	2.5
	Bộ cảm và phân loại bộ cảm hàng không và vệ tinh
	2
	

	2.6
	Vật mang hàng không và vệ tinh viễn thám
	2
	

	2.7
	Thiết kế chụp ảnh hàng không
	3
	

	
	Bài tập 2: Tìm hiểu về quá trình chụp ảnh hàng không và vệ tinh
	3
	4.2.1
4.2.4

	Chương 3
	Cơ sở đo ảnh hàng không
	20
	4.1.3

	3.1
	Khái niệm, các tính chất và các yếu tố hình học cơ bản của ảnh đo
	2
	

	3.2
	Các hệ tọa độ dùng trong đo ảnh
	1
	

	3.3
	Các nguyên tố định hướng của ảnh đo
	1
	

	3.4
	Các bài toán về quan hệ tọa độ trong đo ảnh
	2
	

	3.5
	Khái quát về đo ảnh lập thể 
	1
	

	3.6
	Cảm giác lập thể và điều kiện hình thành cảm giác lập thể
	1
	

	3.7
	Khái niệm, các yếu tố hình học cơ bản và định hướng của mô hình lập thể
	3
	

	3.8
	Các máy đo vẽ ảnh và phần mềm đo vẽ ảnh
	1
	

	3.9
	Qui trình công nghệ đo vẽ bản đồ bằng ảnh hàng không
	2
	

	
	Bài tập 3: Tìm hiểu về bài toán đo ảnh đơn và đo ảnh lập thể

	3
	4.2.2
4.2.4

	
	Thực hành: Công nghệ Đo vẽ ảnh số
	3
	4.2.4

	Chương 4
	Xử lý ảnh vệ tinh
	15
	4.1.1
4.1.5
4.2.4

	4.1
	Hiệu chỉnh khí quyển ảnh vệ tinh
	1
	

	4.2
	Tăng cường chất lượng ảnh
	2
	

	4.3
	Hiệu chỉnh hình học
	2
	

	4.4
	Biến đổi ảnh
	1
	

	4.5
	Phân loại ảnh vệ tinh
	3
	

	4.6
	Đánh giá độ chính xác phân loại
	1
	

	4.7
	Qui trình công nghệ thành lập bản đồ bằng ảnh vệ tinh
	2
	

	
	Bài tập 4: Tìm hiểu về xử lý ảnh vệ tinh
	6
	4.2.3
4.2.4


7. Phương pháp giảng dạy
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp thực hành 
- Tổ chức thảo luận trên lớp
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/ bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm thực hành
	- Kỹ năng thực hành trên máy tính, sản phẩm thực hành.
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	4
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết
	

	5
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
- Tài liệu chính:
[1] Bài giảng Cơ sở đo ảnh và viễn thám, Bộ môn  Đo ảnh và Viễn thám;
- Tài liệu tham khảo:
[2] GS. TSKH Trương Anh Kiệt, PGS. TS Phạm Vọng Thành, (2009). Cơ sở đo ảnh, NXB GTVT, Hà Nội, 2009.
[3] Bài giảng Cơ sở viễn thám, Bộ môn Đo ảnh và Viễn thám; 
[4]. GS. TSKH Phan Văn Lộc (chủ biên) và nnk, (2012). Công nghệ đo ảnh, NXB KH&KT. Hà Nội, 2012.
[5]. GS. TSKH Trương Anh Kiệt (chủ biên), TS Lê Văn Hường, TS Trần Đình Trí (2005). Trắc địa ảnh. NXB KH&KT. Hà Nội, 2005.

11. [bookmark: _GoBack]Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập (tiết)
	Thực hành (tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1
	Chương 1. Khái quát chung về đo ảnh và viễn thám
	14
	6
	
	

	
	1.1 Khái niệm về đo ảnh và viễn thám
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 1.2

	
	1.2 Phân loại, đặc điểm và ứng dụng của phương pháp đo ảnh 
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 1.2

	
	1.3 Phân loại, đặc điểm và ứng dụng của phương pháp viễn thám
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 1.3

	2
	1.4 Lịch sử phát triển của phương pháp đo ảnh và viễn thám
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 1.4

	
	1.5 Bài tập 1: Tìm hiểu về đo ảnh, viễn thám và khả năng ứng dụng
	
	6
	
	Ôn tập Tài liệu [1] từ mục 1.1 đến 1.4, làm bài tập ở trên lớp

	3
	Chương 2. Thu nhận dữ liệu ảnh
	22
	6
	
	

	
	2.1 Bức xạ điện từ và phạm vi ứng dụng
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.1

	
	2.2 Đặc tính phản xạ phổ của các đối tượng nghiên cứu
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.2

	
	2.3 Nguyên lý thu nhận hình ảnh
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.3

	
	2.4 Ảnh số và đặc điểm cơ bản của ảnh số
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.4

	4
	2.5 Bộ cảm và phân loại bộ cảm hàng không và vệ tinh
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.5

	
	2.6 Vật mang hàng không và vệ tinh viễn thám
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.6

	5
	2.7 Thiết kế chụp ảnh hàng không
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 2.7

	
	2.8 Bài tập 2: Tìm hiểu về quá trình chụp ảnh hàng không và vệ tinh
	
	6
	
	Ôn tập Tài liệu [1] từ mục 2.1 đến 2.7, làm bài tập ở trên lớp

	6
	Chương 3 Cơ sở đo ảnh hàng không
	32
	6
	
	

	
	3.1 Khái niệm, các tính chất và các yếu tố hình học cơ bản của ảnh đo
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.1

	
	3.2 Các hệ tọa độ dùng trong đo ảnh
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.2

	7
	3.3 Các nguyên tố định hướng của ảnh đo
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.3

	
	3.4 Các bài toán về quan hệ tọa độ trong đo ảnh
	6
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.4

	8
	3.5 Khái quát về đo ảnh lập thể 
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.5

	
	3.6 Cảm giác lập thể và điều kiện hình thành cảm giác lập thể
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.6

	9
	3.7 Khái niệm, các yếu tố hình học cơ bản và định hướng của mô hình lập thể
	6
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.7

	
	3.8 Các máy đo vẽ ảnh và phần mềm đo vẽ ảnh
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.8

	10
	3.9 QTCN đo vẽ bản đồ bằng ảnh hàng không
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 3.9

	11
	3.10 Bài tập 3: Tìm hiểu về bài toán đo ảnh đơn và đo ảnh lập thể
	
	6
	
	Ôn tập Tài liệu [1] từ mục 3.1 đến 3.9, làm bài tập ở trên lớp





	12
	Thực hành tại PTN
	
	
	
	



	13
	Chương 4 Xử lý ảnh vệ tinh
	22
	6
	
	

	
	4.1 Hiệu chỉnh khí quyển ảnh vệ tinh
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 4.1

	
	4.2 Tăng cường chất lượng ảnh
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 4.2

	14
	4.3 Hiệu chỉnh hình học
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 4.3

	
	4.4 Biến đổi ảnh
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 4.4

	15
	4.5 Phân loại ảnh vệ tinh
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 4.5

	
	4.6 Đánh giá độ chính xác phân loại
	2
	
	
	Tài liệu [1] mục 4.6

	16
	4.7 QTCN thành lập bản đồ bằng ảnh vệ tinh
	4
	
	
	Tài liệu [1] mục 4.7

	
	4.8 Bài tập 4: Tìm hiểu về xử lý ảnh vệ tinh
	
	6
	
	Ôn tập Tài liệu [1] từ mục 4.1 đến 4.7, làm bài tập ở trên lớp

	Tổng
	
	90
	24
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